
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:6 8  /2010/TT-BTC — -̂------  ----------- ------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

T H Ô N G  T Ư  
H ướng dẫn về lệ phí trước bạ

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về 
lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định sổ 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 của Chính phủ về 
việc sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 
21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ 
phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 245/2003/ỌĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với các hộ gia đình, cá 
nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về lệ phí trước bạ như sau:

C hương  I 
PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

1. Nhà, đất:
a) Nhà, gồm: nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu 

và các công trình kiến trúc khác.

b) Đât, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại 
Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 đã thuộc quyền quản lý sử dụng của 
lô chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đã xây dựng công trình hay chưa 
xây dựng cỏng trình).



2. Phương tiện vận tải, gồm: phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, 
phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phương tiện đánh băt và vận chuyên
thuỷ san, cụ thể:

a) Tàu thủy, kể cả sả lan, ca nô, tàu kéo, tàu đấy, vỏ hoặc tông thành máy 
tàu thuv.

b) Thuyền gắn máy.

c) Xe ô  tô là tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh 
trơ lên thuộc loại phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của 
Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; khung hoặc tone 
thành máy xe ô tô thay thế. Trừ các máy, thiết bị không phải là phương tiện vận 
tai. như: xe lu, cần câu, máy xúc, máy ủi, xe máy nông lâm nghiệp (máy càv, máy 
bừa, má\ xởi, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, máy kéo...) và các mảy, các thiết bị khác 
không phai là phương tiện vận tải.

d) Xe máy, gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gan máy và các 
loại xe tươne tự phải thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy 
định của í uật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; khung 
hoặc tông thành máy xe máy.

Vỏ, khung (gọi chung là khung), tống thành máy phải chịu lệ phí trước bạ 
nèu tại điêm a, c, d khoản này là các khung, tông thành máy thay thế có sô khung, 
số máy khác với số khung, số máy của tài sán đã được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cấp giấy chửng nhận sở hữu, sử dụng mà phai đăng ký lại với cơ quan 
quản ly nhà mrớc theo chế độ quy định. Trường hợp cải tạo, sửa chừa khung, máy 
hoặc chi thay thân máy (blok) nhưng không thay đối so khung, số máy, không 
thay đôi chu sở hữu sử dụng thì không phải chịu lệ phí tnrớc bạ.

3. Súng săn, súng thê thao.

Điều 2. Ngiròi nộp lệ phí trước bạ.

rô chức, cá nhân Việt Nam và tô chức, cá nhân nước ngoài, kê cả các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nsoài hoạt động theo Luật đầu tư nước níioài 
tại Việt Nam (nav là Luật Đầu tư) hoặc không theo Luật đâu tư nước ngoài tại 
Việt Nam, có các tài san thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điêu 1 
rhông tư n à \ , phai nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyên sở hữu, quyền sử 
dụng với cơ quan nhà nước có thấm quyền (trừ các trường hợp không phai nộp 
nêu tại Điều 3 Thông tư này).

Trường hợp điêu ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoa 
thuận có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tê đó.

Điều 3. Các t r ường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổ chức, cá nhân có tài san thuộc các trường hợp sau đây không phai nộp
lệ phí trước bạ:
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1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và 
nhà ở của người đúng đâu cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại 
Việt Nam.

Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự là những toà nhà 
hoặc các bộ phận của toà nhà và phần đất trực thuộc toà nhà được sử dụng vào 
mực đích chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao (bao gồm cả nhà ở và phân 
đât kèm theo nhà ở của người đứng đầu cơ quan), cơ quan lãnh sự theo quy định 
tại điểm b, Khoản 1, và điểm b, Khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, 
miên trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại 
diện của tô chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993.

2. Phương tiện vận tải, súng săn, súng thể thao của tố chức, cá nhân nước 
ngoài sau đây:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tô 
chức quôc tê thuộc hệ thông Liên hợp quốc.

b) Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật 
của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên cơ 
quan các tô chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia 
đình họ không phải là công dần Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam 
được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại 
giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ.

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế 
liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện của tô chức phi 
Chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và các tô chức, 
cá nhân khác) không thuộc đối tượng nêu tại điếm a, b khoản này, nhung theo 
điêu ước quôc tê mà Việt Nam ký kêt, tham gia hoặc thoả thuận có quy định được 
miên nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ (hoặc được miễn nộp hoặc không 
phải nộp toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí) thì thực hiện theo quy định đó.

Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận, nếu 
quy định không thu hoặc miễn thu phí, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ 
(nói riêng), áp dụng đổi với cả phía Việt nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án 
(hoặc Ban quản lý dự án) là phía Việt nam cũng được miễn nộp hoặc không phải 
nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc 
Chương trình, Dự án đã ký kết.

Trường hợp nêu tại điểm c khoản này, người kê khai lệ phí trước bạ phải 
cung câp cho cơ quan Thuế; Hiệp định hoặc thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam 
với Chính phủ nước ngoài (bản sao thủ trưởng cơ quan thực hiện dự án ký, ghi rõ 
họ tên, đóng dấu xác nhận).

d) Trường hợp các chương trình, dự án đặc biệt và các đối tượng khác mà 
Chính phủ Việt Nam có văn bản riêng quy định miễn thu hoặc không thu lệ phí 
trước bạ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thực hiện theo văn bản đó và 
người nộp lệ phí trước bạ không phải cung cấp bản sao hiệp định hoặc thoả thuận 
giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.
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3. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sứ dụng vào các
mục đích sau đây:

a) Dất sứ dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật vê đât 
đai (không bao gồm trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 4, Điêu 
4 Thông tư này).

b) Đất sứ dụng thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học theo 
giấy phép của cơ quan nhà nước có thâm quyên.

c) Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thuỷ sản và làm muôi.

d) Đất xây dựng nhà đê bán mà tố chức, cá nhân được phép hoạt động kinh 
doanh nhà đà nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp 
xây dựng nhà nhưng không bán mà sử dụng đê ớ, đê kinh doanh nhà nghỉ, khách 
sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác); đât được nhà nước giao 
cho các tổ chức kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đê chuyên nhượng 
hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chê 
xuất.

Tổ chức, cá nhân kê khai lệ phí trước bạ đối với đất nêu tại Khoản này phai 
cỏ: Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có công 
chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thâm quyên), hoặc xác nhận của Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn về việc giao đât sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thuỷ sản và làm muối (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nêu tại 
đi êm c khoan này ).

4.  Đất nông nghiệp chuyên đôi quyền sử dụng đất giừa các hộ gia đình, cá 
nhân theo chủ trương chung về “dồn điền đổ i thửa” theo quy định tại Điêu 102
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

5. Đât thuê của nhà nước hoặc thuê của tô chức, cá nhân đã có quyên sư
dụng đât hợp pháp.

6. Đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tỏ chức tôn giáo, cơ sở tín 
ngưỡng được nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động, bao gôm:

a) Đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh viện, tu viện, trường 
học, trụ sở làm việc và các cơ sở khác của tôn giáo do các cơ sở tôn giáo sử
dụng;

b) Đất có công trình là đình, đên, miếu, am (trừ đất sử dụng làm nhà thờ 
họ. nhà thờ, từ đường, điện thờ,.v.v. của một dòng họ, hộ £Ìa đình, cá nhân);

c) Đất làm nehĩa trang, nghĩa địa.

7 Nhà đất, tài sản chuyên dừng phục vụ quốc phòng, an ninh.



8. Nhà, đât là tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập và các tô chức chính trị, tô chức chính trị-xã hội, tô chức chính trị xã hội
n g h ề  nghiệp, tô chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

9. Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà đất mua bằng tiền bồi thường, hỗ 
trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đât đã nộp 
lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ theo quy 
định của pháp luật).

10. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát 
trien nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điếm b, Khoản 2, Điều 50 Nghị định số 
90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Nhà ở;

11. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được câp giấy chứng nhận sở hữu, sử 
dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tài sản đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng chung 
của hộ gia đình (đồng đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản trong giây chứng 
nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản) khi phân chia tài sản đó cho những người 
trong hộ gia đình thì người được chia tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ.

Đối với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản chỉ do một người đứng 
tên thì không phải là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình. Tuy 
nhiên, để phù hợp với thực tế Việt Nam, nếu chủ tài sản chuyển giao tài sản của 
mình cho vợ (chồng), cha mẹ (kể cả cha nuôi, mẹ nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ 
vợ), con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể) thì người nhận tài sản không phải nộp 
lệ phí trước bạ.

12. Tài sản cúa tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp 
không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyêt định của cơ 
quan có thâm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở 
hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tô chức liên doanh, 
hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hừu hạn, công ty cô phân...) và tô chức 
liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tô 
chức liên doanh, hợp doanh giải thê, phân chia tài sản của mình cho các tô chức, 
cá nhân thành viên đăng ký quyên sở hừu, sử dụng.

b) Xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào hợp tác xã hoặc xã viên 
hợp tác xâ nhận tài sản được chia sau khi ra khỏi hợp tác xã.

c) Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã điều động tài sản của 
mình cho các đơn vị (không kể cá nhân) thành viên hoặc điều động tài sản giữa
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các đơn vị thành viên với nhau theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn, hoặc 
cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, 
đơn vị dự toán theo quyết định của cấp có thâm quyên.

Trường hợp điều chuyến tài sản giữa tông công ty, công ty, doanh nghiệp 
với các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập hoặc điều chuyên tài sán giữa 
các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập với nhau, nhung không theo hình 
thức ghi tăn£, ghi giảm vôn mà theo phương thức mua bán, chuyên nhượng, trao 
đổi hoặc điều độns tài san giữa cơ quan, đơn vị dự toán này với cơ quan, đơn vị 
dự toán khác (đối với hành chính sự nghiệp) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

d) Tài sản được chia hay góp do: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đối tên tô 
chức theo quyết định của cơ quan có thâm quyền (nếu đôi tên đồng thời đôi chủ 
tài sản thì phải nộp lệ phí trước bạ, như: thay sáng lập viên cù bằng sáng lập viên 
mới, chuyền đôi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công 
ty cô phần thành công ty TNHH một thành viên)

13. Tài sản chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không thay đôi chủ sở
hữu, sư dụng tài sản.

1 rường hợp này chủ tài sản xuất trình cho cơ quan Thuê địa phương nơi 
đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản Giấy đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản (Giấy 
chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ hoặc Đăng ký mô tô, xe máy hoặc Đăng ký 
ô tò đà được cấp...) kèm theo hồ sơ tài sản do cơ quan quản lý đăng ký nơi 
chuyên đi trả lại phù hợp về tên chủ tài sản, địa chỉ nơi đăng; ký (nơi chuyên đi).

14. Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân 
đạo tương tự theo các chủ trương Quyết định của nhà nước từ câp huyện trờ lên, 
bao gồm cả đât kèm theo nhà được đăng ký quyên sở hừu, sử dụng mang tên 
người được tặng.

Trường hợp này, hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ cần có giấy tờ chuyên quyền 
sở hữu, sử dụng nhà, đât giữa bên tặng và bên được tặng (bán sao có xác nhận 
cua công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trân).

1 5 Xe chuyên dùng vào các mục đích sau đây:

a) Xe cứu hoá;

b) Xe cứu thương;

c) Xe chơ rác (kể cả xe chở các tạp chất khác trone, xử lý vệ sinh, môi 
trường), xe tưới nước, rửa đường (kể cả xe hút rác, hút bụi vệ sinh đường sá);

d) Xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký 
quyên sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.

Xe chuyên dùng nêu tại khoản này (15) là xe có lấp đặt các thiết bị đồng 
bộ chuyên dùng, như: bồn chuvên dùng chứa nước hoặc hoá chất và vòi phun 
(dối với xe cửu hoả, xe rửa đường), băng ca, còi ủ (đối với xe cứu thương), thùng
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ép rác hoặc các bộ phận cần cẩu, máy cẩu, xúc rác (đối với xe chở rác), xe 3 
bánh găn máy (đối với xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn 
tật).

Trường hợp các xe chuyên dùng này đã được cải tạo thành các xe không 
chuyên dùng như: xc vận tải hàng hoá, xe vận tải hành khách, xe ô tô con, xe mô 
tô 2 bánh các loại, không phân biệt đối tượng và mục đích sử dụng, đều phải nộp 
lộ phí trước bạ.

16. Vỏ tàu và tổng thành máy tàu thuỷ, khung ô tô và tong thành máy ô tô, 
khung xe máy và tổng thành máy xe máy thay thế phải đăng ký lại trong thời hạn 
bảo hành. Trường hợp này, hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ gồm:

- Bản sao giấy bảo hành tài sản.

- Phiếu xuất kho tài sản thay thế, kèm theo giấy thu hồi tài sản cũ của 
người bán cấp cho người mua.

17. Tài sản là hàng hoá được phép kinh doanh của tố chức, cá nhân đăng 
ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan 
nhà nước có thấm quyền.

Điều 4. Miễn lệ phí trước bạ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP việc miễn 
lệ phí trước bạ được thực hiện như sau:

1. Miễn lệ phí trước bạ đối với: nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đât ở của 
người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn. Trong đó:

a) Hộ nghèo là hộ tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ (bao gồm cả 
trường hợp người kê khai, nộp lệ phí trước bạ là thành viên của hộ) có giấy 
chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Uy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định 
vê chuân nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dân thi hành.

b) Nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số kê khai lệ phí trước bạ bao gôm 
các trường hợp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở của hộ gia dinh có vạ  
hoặc chông hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số, và hồ sơ kê khai lệ 
phí trước bạ nhà ở, đất ờ của cá nhân là người dân tộc thiểu số.

Vùng khó khăn được xác định theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 
05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính 
thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trưởng hợp này, các hộ gia đình, cá nhân khi kê khai lệ phí trước bạ thì
kèm theo hồ sơ về nguồn gốc nhà đất còn phái có: Xác nhận của UBND xã 
phưÒTìg nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc bản sao hộ khẩu thường trú chứng



minh hộ gia đình có vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc 
thiểu so; hoặc giấy tờ chứng minh cá nhân đăng ký quyên sở hữu nhà, quyên sử 
dụng đất là người dân tộc thiêu số.

2. Miễn lệ phí trước bạ đối với: Phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu 
cá) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động 
cơ tống công suất máy chính đến 15 mã lực (CV) hoặc phương tiện có sức chở 
người đến 12 người được xác định theo quy định của Luật giao thông đường thuỷ 
nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành (kế cả vỏ và tông thành máy tương 
ứng lắp thay thê vào các loại phương tiện này).

3. Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài 
công lặp đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào mục đích xã hội, dân 
số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ- 
CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ 
sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Trường hợp các doanh nghiệp hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp sử dụng nhà, đất vào mục đích nêu trên, hoặc các cơ sở 
ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất nhưng thực tế 
không sử dụng nhà, đất đó vào mục đích hoạt động được ưu đãi thì phải nộp lệ 
phí trước bạ hoặc bị truy thu lệ phí trước bạ theo quy định.

4. Nhà, đất thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị 
định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích xã hội hoá đôi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, ytế, 
văn hoá, thế thao, môi trường.

Trường hợp nếu các đơn vị đã được giải quyết ưu đãi miễn nộp lệ phí 
trước bạ, đã đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất nhưng thực tế không 
sử dụng nhà, đât đó vào đúng mục đích hoạt động được ưu đãi theo quy định thì 
phải bị truy thu lệ phí trước bạ.

5. Thủ tục miễn lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại mục I 
phần E Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định 
số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Quản lý thuế.

Cư quan thuế sau khi kiểm tra hồ SƯ nếu xác định thuộc trường hợp miễn 
lệ phí trước bạ thì ghi xác nhận “Trường hợp miễn lệ phí trước bạ theo quy định" 
vào Tờ khai lệ phí trước bạ (phần kiêm tra xác định của cơ quan thuế) hoặc ghi 
vào Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (đối với tài sản là nhà ở, đất ở).

Điều 5. Ghi nợ lệ phí trưóc bạ.

1. Đôi tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ:
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Hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền lệ phí trước bạ phải 
nộp theo quy định thì được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ớ, đất ơ còn chưa nộp ngân 
sách nhà nước đối với các đối tượng sau đây:

a) Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân (trừ các trường hợp được miễn lệ 
phỉ trước bạ quy định tại Điều 4 Thông tư này) thuộc Chương trình phát triển 
kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa theo Quyêt 
định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung 
là Chương trình 135) và được cụ thê hoá tại các quyêt định khác của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn của Chương trình phát 
triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miên núi, 
biên giới và vùng sâu, vùng xa và các văn bản sửa đối, bổ sung hướng dân thi 
hành (nếu có).

b) Đối tượng khác được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định của Chính
phủ.

2. Không áp dụng ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các đối tượng nêu tại 
khoản 1 điều này trong nhữmg trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà, đất vào mục đích khác ngoài mục 
đích nhà ở, đất ở, như: nhà, đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ (nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu, nhà kho, nhà làm việc, trụ sở công 
ty...); trừ trường hợp cơ sở kinh doanh gắn liền với nhà ở, đất ở.

b) Hộ gia đình, cá nhản thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ quy 
định tại khoản 1 điều này mà đã nộp lệ phí trước bạ thì không hoàn trả số tiền lệ 
phí trước bạ đã nộp để chuyển sang ghi nợ.

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, 
đât ở nêu tại khoản 1 điêu này thực hiện nộp hô sơ (trong đỏ có giây tờ chứng 
minh thuộc dối tượng dược ghi nợ lệ phí trước bạ nẻu tại khoản 1 điều này) tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 122 Nghị định số 181/2004/NĐ- 
CP.

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyên 
sứ dụng đât ở kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nự lệ phí 
trước bạ nhà ở, đất ở nêu tại khoán 1 điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyên 
sở hừu nhà ở, quyền sử dụng đất ớ: "Nợ lộ phí trước bạ" trước khi cấp cho chủ sở 
hữu, sử dụng nhà đất.

4. Đôi với những nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã dược cấp giây 
chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mà trên giấy đó có ghi "Nợ lệ phí trước bạ" 
thì khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất đó phải nộp tiền lệ phí 
trước bạ còn ghi nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi theo giá tính ]ệ phí 
trước bạ tại thời điểm kê khai nộp lộ phí trước bạ.
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Cơ quan có thâm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyên 
sư dụng đất ơ nhặn được hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước 
bạ làm thú tục chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng 
đất 0' có trách nhiệm chuyến hồ sơ, kèm theo "Phiếu chuyên thông tin địa chính 
đê thực hiện nghĩa vụ tài chính" sang cho cơ quan Thuế đê tính và ra thông báo 
nộp lệ phí trước bạ trước khi làm thủ tục chuyên nhượng, chuyên đôi theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hoặc 
theo quv định về cơ chẻ một cửa liên thôna thực hiện tại địa phương.
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Chương II 
CĂ N CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 6. Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản thực tê trên 
thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phỉ trước bạ. Việc xác định giá trị tài 
sán tính lệ phí trước bạ trong một số trường hợp thực hiện như sau:

1. Giá trị đât tính lệ phí trước bạ:

Giá trị đất tính lệ phí trước bạ là giá chuyền nhượng quyên sử dụng đât 
thực tế do người nộp thuế kê khai, được xác định như sau:

Giá trị đất tính _  Diện tích đất chịu ỵ Giá một mét 
lệ phí trước bạ lệ phí trước bạ vuông đất (m )

1.1 . Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đât thuộc 
quyền sừ dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sứ 
dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo "Phiêu chuyên thông tin 
địa chính đê xác định nghĩa vụ tài chính".

1.2. Trường hợp người nộp thuế kê khai không đủng giá thực tế chuyên 
nhượng thì xác định giá đất căn cử vào giá một m2 đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh) quy 
định áp dụng trong địa bàn tỉnh theo phương pháp xác định giá đất và khung giá 
các loại đất do Chính phủ quy định. Giá đất tính lệ phí trước bạ trong một sô 
trường hợp cụ thê áp dụng như sau:

a) Đổi với đất kèm theo nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang 
thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, giá tính lệ phí 
trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà đất (loại hoá đơn do Bộ Tài 
chính phát hành) theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Đối với đất được nhà nước giao theo hình thức đâu thâu, đấu giá (sau 
đây gọi chung là đâu giá) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đâu giá thực tê



ghi trên hoá đơn hoặc là giá trúng đấu giá thực tế theo biên bản trúng đâu giá 
hoặc theo văn bản phê duyệt trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thâm quyền.

c) Đối với đất được nhà nước giao không qua hình thức đấu giá thì tính lệ 
phí trước bạ theo giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp đụng, tại thời 
diêm trước bạ.

d) Đôi với đất nhận chuyển nhượng của các tô chức, cá nhân (không phân 
biệt tô chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước 
bạ là giá chuyên nhượng thực tế ghi trên hoá đơn, hoặc hợp đông chuyên nhượng, 
giấy từ mua bán, hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá thực tê chuyên 
nhượng ghi trên các giấy tờ nêu trên thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân câp 
tinh quy định áp dụng tại thời điếm trước bạ thì lệ phí trước bạ được tính theo giá 
đât do Uỷ ban nhân dân câp tỉnh quy định.

e) Trường hợp người sử dụng đât đã được cấp giấy chứng nhận quyên sử 
dụng đât, sau đó được cơ quan có thâm quyên cho phép chuyên sang sử dụng vào 
mục đích khác và tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, nêu giá đât do Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định theo mục đích sử dụng mới cao hơn giá đât theo mục đích 
sử dụng trước đó đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có chênh lệch 
dương +) thì người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ tính trên giá trị chênh 
lệch; nếu giá đất theo mục đích sử dụng mới thấp hơn giá đất theo mục đích sử 
dụng trước đó (chênh lệch âm - *) thì người sử dụng đất không phải nộp lệ phí 
trước bạ và không được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp.

Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất mà không phải nộp lệ phí trước bạ, sau đó được cơ quan có thẩm quyền 
cho phép chuyến mục đích sử dụng, mà đất theo mục đích sử dụng mới thuộc 
diện phải nộp lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đât theo mục đích 
sử dụng mới do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước 
bạ.

g) Đối với đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thâm quyền giao đất 
và phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giừa giá đền bù 
nơi bị thu hồi đất và giá đất nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ đất là giá 
đất được cơ quan nhà nước có tham quyên phê duyệt.

2. Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ:

Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi là giá trị nhà trước bạ) là giá trị 
nhà thực tế chuyền nhượim trên thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Trường hợp không xác định được giá trị thực tế chuyên nhượng hoặc kê 
khai giá trị thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường thì áp dụng giá nhà 
tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tinh quy định tại thời điểm tính lệ phí 
trước bạ như sau:

Giá trị nhà Diện tích nhà Giá một (01 ) Tỷ lệ (%) chất lượng 
tính lệ phí = chịu lệ phí X mét vuông X còn lại của nhà chịu 
trước bạ trước bạ (m2) nhà lệ phí trước bạ



2.1. Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà 
(kê cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ
chức, cá nhân.

2.2. Giá một (01) m2 nhà là giá thực tế xây dựng "mới" một (01) m2 sàn 
nhà cua từng cấp nhà, hạng nhà do Uỷ ban nhân dân câp tỉnh quy định áp dụng 
tại thời điêm trước bạ.

2.3. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được quy
định như sau:

a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà cỏ thời gian đã sử dụng dưới
5 năm: 100%;

Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời 
gian đà sử dụne từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà 
có thời gian đã sử dụng tương ứng theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

b) Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi:
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Thời gian đã sử dụng

Nhà 

biệt thự

(%)

Nhà 

cấp I

(%)

Nhà 

cấp II

(%)

Nhà 

cấp III

(%)

Nhà 
cấp IV

(%)

- Dưới 5 năm 95 90 90 80 80

- Từ 5 đến 10 năm 85 80 80 65 65

- Trên 10 năm đến 20 năm 70 60 55 35 35

- Trên 20 năm đến 50 năm 50 40 35 25 25

- Trên 50 năm 30 25 25 20 20

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điếm (năm) xây dựng hoàn 
thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đên năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ 
nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì 
theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

2.4. Một số trường hợp áp dụng giá trị nhà trước bạ như sau:

a) Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuốc sở hữu nhà nước bán cho người đang 
thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là giá bán thực tế 
ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tính.

b) Giá tính lệ phí trước bạ nhà mua của các tô chức, cá nhân (không phân 
biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh; trừ nhà thuộc sở hữu nhà



nước bán cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP) thì giá tính lệ phí 
trước bạ là giá mua thực tế ghi trên hoá đơn (loại hoá đơn hợp pháp theo quy định 
của Bộ Tài chính), hoặc giá mua thực tế ghi trên hợp đồng mua bán, chuyến 
nhượng nhưng không thấp hơn giá nhà do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 
thời diêm tính lệ phí trưức bạ.

c) Giá tinh lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thâm 
quyên phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa 2,iá đền 
bù nơi bị thu hồi nhà và giá nhà nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ là giá 
nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giá trị tài sản là tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thê thao 
tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi chung là giá trị tài sán trước bạ) là giá trị tài sản 
thực tế chuyến nhượng trên thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước 
bạ. Giá tính lệ phí trước bạ một số trường họp cụ thể như sau:

3.1. Tài sản mua trực tiếp của cơ sở được phép sản xuất, lắp ráp trong nước 
(gọi chung là cơ sở sản xuất) bán ra là giá thực tế thanh toán (giá bán bao gôm cả 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt - nếu có) ghi trên hoá đơ n  bán hàng 
hợp pháp.

Tổ chức, cá nhân mua hàng của các đại lý bán hàng trực tiếp ký hợp đông 
đại lý với cơ sở sản xuất và bán đúng giá của cơ sở sản xuất quy định thì cũng 
được coi là mua trực tiếp của cơ sở sản xuất.

Cơ sở sản xuất phải thông báo bàng văn bản cho cơ quan Thuê địa phương 
về giá bán của từng loại hàng thuộc loại tài sản chịu lệ phí trước bạ trong từng 
thời kỳ.

Cơ quan Thuế đối chiếu giữa giá bán ghi trên hoá dơn bán hàng của đại lý 
xuất cho khách hàng, với giá bán theo thông báo giá của cơ sở sản xuất, nếu phù 
hợp thì tính lệ phí trước bạ theo giá ghi trên hoá đơn.

Trường hợp giá bán hàng ghi trên hoá đơn bán hàng; của đại lý xuất cho 
khách hàng thấp hơn giá hán hàng do cơ sở sản xuất thông báo thì được xác định 
theo bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3.2. Đối với tài sán mua theo phương thức trả góp, tính lệ phí trước bạ theo 
giá trả một lân bao gôm cả thuế giá trị gia tăng, thuê tiêu thụ đặc biệt (nêu có) 
quy định đối với tài sản đó (không tính lãi trả góp).

3.3. Đối với tài sản mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp 
luật vê đâu thầu, đấu giá (kể cả hàng tịch thu, hàng thanh lý) thì giá tính lệ phí 
trước bạ là giá trúng đấu giá thực té ghi trên hoá đưn bán hàng.

3.4. Đối với phương tiện vận tải được lắp đặt các thiết bị chuyên dùng gắn 
liền với phương tiện đó, như: xe ôtô chuyên dùng chở hàng đông lạnh được làp 
đặt hộ thông máy lạnh, xe ô tô chuyên dùng dỏ sóng được ỉăp đặt hệ thông ra 
đa,.v.v. thì giá tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản, bao gôm cả các thiết 
bị chuyên dùng gắn liền với phương tiện vận tải đó.
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3.5. Đôi với tài sản không xác định được giá trị thực tế chuyển 
nhượng hoặc kê khai giá trị chuyên nhượng thâp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp 
tinh quy định, thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định tại thời đ iểm tính lệ phí trước bạ.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cùng chua quy định giá tính lệ phí 
trước bạ đôi với tài sản đó, thì áp dụng theo giá thị trường của loại tài san tương 
ứng, hoặc xác định bằng (=) giá nhập khâu (theo giá tính thuế nhập khấu mà cơ 
quan Hải quan đã xác định ) tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) thuế nhập khâu, cộng 
(+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị giá tăng theo chế độ quy 
định đôi với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đôi tượng phai nộp hay được 
miền nộp thuế).

3.6. Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí 
trirơc bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài 
sản trước bạ như sau:

a) Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí 
trước bạ do Ưỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

b) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể
như sau:

* Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

- Tài sản mới: 100%.

- Tài sản đã qua sử dụng nhập khấu vào Việt Nam: 85%.

* Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã 
được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê 
khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):

- Thời gian đà sử dụng trong 1 năm: 85%

- Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%

- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%

- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%

* Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:

- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ 
thời điêm (năm) sản xuât tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản mới (100%) nhập khâu, thời gian đã sử dụng tính từ thời 
điểm (năm) nhập khấu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp 
không xác định được thời điểm nhập khấu thì tính theo thời điềm (năm) sản xuất
ra tài sán đó.
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- Đôi với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kẻ khai lệ phí trước bạ tại 
Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản 
xuất tài sản đó đên năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác 
định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định mới 100%.

Ví dụ: Tài sản sản xuất năm 2007, đăng ký lần đầu tại Việt Nam (chất 
lượng mới 100%) năm 2007, đến năm 2009 chuyển eiao cho cá nhân khác thực 
hiện đăng ký sử dụng lần 2 thì thời gian đã sử dụng được tính là 3 năm (2007, 
2008, 2009).

Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó thì 
thời gian đâ sử dụng tính từ thời điêm (năm) nhập khâu tài sản đó và giá trị tài 
sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng 
đã qua sử dụng (85%).

4. Căn cứ vào nguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP và hướng dần tại Thông tư nàỵ, Ưỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xác định và ban hành Bảng giá tính lệ phí truớc bạ đối với các 
tài sản là nhà, đất, tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thê thao áp 
dụng tại địa phương trong từng thời kỳ.

«

Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, nếu cơ quan thuế phát hiện các 
trường hợp giá tính lệ phí trước bạ tài sản quy định chưa phù hợp với giá thị 
trường hoặc tài sản đã xuất hiện trên thị trường địa phương đăng ký nộp lệ phí 
trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng gia tính lệ phí trước bạ của địa 
phương thì phải có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan 
được uỷ quyền ban hành bảng giá để sửa đối, bố sung bảng giá tính lệ phí trước 
bạ.

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, 
cơ quan ban hành phải gửi Bộ Tài chính (Tong cục Thuê) đê theo dõi thực hiện.

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính 
lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

1. Nhà, đất: 0,5% (không phẩy năm phần trăm).

2. Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phưong tiện đánh bắt và vận 
chuyển thuỷ sản (kể cả vỏ, khung, tồng thành máv thuỷ): 1% (một phần trăm); 
riêng tàu đánh cá xa bờ (kế cả vỏ, khung, tổng thành máy lắp thay thế) là: 0,5% 
(không phẩy năm phân trăm).
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í rong dỏ tàu đánh cá xa bờ là tàu được lấp máy chính có công suât từ 
90 mà lực (CV) trở lên được cơ quan đăng kiểm chất lượng tàu cá xác nhận đủ 
điều kiện để đánh cá xa bờ và người kê khai lệ phí trước bạ tàu đánh cá xa bờ
phai xuất trình cho cơ quan Thuế:

Biên bản kiểm tra kỹ thuật do cơ quan đăng kiêm tàu cá câp.
- Giấy tờ xác minh nguồn gốc hợp pháp của tàu, ghi rõ: sô máy, công suât

máy chinh cua tàu.

3. Súng săn, súng thế thao: 2% (hai phần trăm).

4. Xe máy (kề cả khung, tống thành máy của xe máy) mức thu như sau:

a) Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đôi với xe máy của tỏ chức, cá nhân kê khai 
nộp lẹ phí trước bạ tại các thành pho trực thuộc Trung ương, thành phô thuộc tỉnh 
và thị xã nơi Uy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở như sau:

Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu: xe máy đã được chu tài sản 
kẻ khai, nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn khác, sau đó chuyên giao cho tổ chức, 

nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn quy định tại khoán này thì nộp lệ 
phỉ trước bạ theo tỷ lệ: 5% (năm phần trăm).

Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ 2 trở đi (là xe máy đã được 
chủ tài sản kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn quy định tại khoản này, nay 
được kè khai nộp lệ phí trước bạ tiếp theo) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 1%
(một phần trăm).

í hành phô trực thuộc Trung ương, thành phô thuộc tỉnh và thị xã nơi Uý 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đỏng trụ sở được xác định 
theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, bao gôm 
tất cả các quận, huyện trực thuộc thành pho, không phân biệt các quặn nội thành 
hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn. Thành phố thuộc tỉnh và thị xã 
nơi Uy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao eồm tất cả các phường, xã thuộc thành 
phô, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xă ngoại thành, ngoại thị.

b) Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe máy của tô chức, cá nhản kê khai 
nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn khác địa bàn quy định tại điểm a khoản này 
thực hiện như sau:

- Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ:
2% (hại phần trăm).

Kẻ khai nộp lệ phí trước bạ xe máy từ lần thử 2 trở đi (là xe máy đã được 
chủ n kê khai, nộp Lệ phí trước bạ tại Việt Nam thì lân kê khai nộp lệ phí 
trước bạ tiếp theo được xác định là từ lần thứ 2 trở đi) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ 
lệ: 1% (một phân trăm)

Đôi với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài 
san kè khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuê giây đăng ký mô tô, 
xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai
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nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân 
khâu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy 
khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được 
xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Thí dụ cụ thể về xác định tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ của các trường hợp kê 
khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi (trong đó địa bàn A là địa bàn trong 
nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã 
nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở; địa bàn B là các địa bàn khác) như sau:

+ Trường hợp  1 : Xe máy đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A, 
lân tiêp theo kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A nộp lệ phí trước bạ theo tỷ 
lệ 1%.

+ Trường hợp 2: Xe máy đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A, 
lần tiếp theo kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn B nộp lệ phí trước bạ theo tỷ 
lệ 1%.

+ Trường hợp 3: Xe máy đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn B, 
lân tiếp theo kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A nộp lệ phí trước bạ theo tỷ
lệ 5%.

+ Trường hợp 4: Xe máy đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn B, 
lân tiếp theo kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn B nộp lệ phí trước bạ theo tỷ 
lệ 1%.

+ Trường hợp 5: Xe máy kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại địa bàn A 
hoặc địa bàn B, sau đó đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn B, lần tiếp 
theo kè khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 5%.

+ Trường hợp 6: Xe máy kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại địa bàn A 
hoặc địa bàn B, sau đó đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A, lần tiếp 
theo kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn A nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 1 %.

+ Trường hợp 7: Xe máy kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại địa bàn A 
hoặc địa bàn B, sau đó đã được kê khai nộp lộ phí trước bạ tại địa bàn A hoặc địa 
bàn B, lân tiếp theo kê khai nộp lộ phí trước bạ tại địa bàn B nộp lệ phí trước bạ 
theo tỷ lệ 1%.

5. Xe ôtô (kê cả khung, tông thành máy của xe ôtô) mức thu như sau:

5.1. Xc ô  tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kế cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ 
theo tỷ lệ từ 10% (mười phần trăm) đến 15% (mười lăm phần trăm). Trong, dó:

a) Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kế cửa nhà sản xuất.
b) Xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cá lái xe (sau đây gọi là xe ôtô 

dưới 10 chỗ ngồi) không bao gồm: xe lam; xe ôtô thiết kế vừa chở người, vừa 
chở hàng hoá

c) Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí tnrớc bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ 
ngôi tại khoản 2 Điều 1 Nghi định số 80/2008/ND-CP và hướng dẫn tại khoản
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nay. Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là 
I > ban nhân dân cấp tỉnh) giao cho cơ quan chức năng xây dựng tỷ lệ thu lệ phí 
trước bạ cụ thể để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ 
phi trước bạ dôi với xe ô tô dưới 10 chồ ngôi cho phù hợp với điêu kiện thực tê 
cua địa phương.

5.2. Đối với xe ô tô (kê cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác, không phải là xe 
10 chồ ngôi theo quy định tại điểm 5.1 khoản này và không phải là xe 

chuyên dùng thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định 
tại khoán 7 và khoản 15 Điêu 3 Thông tư này thì nộp lệ phí trước bạ theo tý lệ:
2% (hai phản trăm).

Điều 8. Xác định số tiền lệ phí trước bạ nộp ngân sách nhà nước.

1 Xác định số tiền lệ phí trước bạ đối với một tài sản căn cứ vào giá trị tài 
san trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư
này:

Số tiền lẻ phí = Giá  trị tài sản tính x Mức thu lệ phí
lệ phí trước bạ trước bạ (%)

trước bạ

2 Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước một (01) lần/một 
(01 w khỏng quá năm trăm (500) triệu đồng (trừ xe ô tô chở người dưới 10 
chỗ ngồi (kê cả lái xe) và trường hợp nêu tại khoản 3 điều này), cụ thẻ là:

- Số tiền lệ phí trước bạ tính theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này là năm
trăm (500) triệu đồng, hoặc nhỏ hơn năm trăm triệu đồng thì phải nộp ngân sách 
nhà nước theo số thực tế phát sinh.

Số tiền lệ phí trước bạ tính theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này lớn hơn 
năm trăm (500) triệu đông thì phải nộp ngân sách nhà nước là năm trăm (500)
triệu đồng.

3 Đối với nhà xưởng sản xuât kinh doanh (bao gôm cả đất kèm theo nhà 
xương) của một tô chức, cá nhân được tính chung cho toàn bộ nhà xưởng, trono, 
cùng một khuôn viên thửa đất/nhà thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp cua tồ 
chức, cá nhân đó. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hừu, sử dụng 
một lân hoặc chia ra đăng ký sở hữu, sử dụng nhiều lần thì toàn bộ nhà xương 
trong cùng một khuôn viên của tố chức, cá nhân đó chi phải nộp lệ phí trước bcạ 
mức cao nhất là năm trăm (500) triệu đồng.

Ví dụ : Công ty A có 3 nhà xướng trong một khuôn viên đất rộng 100.000 
m2, tổng giá trị toàn bộ 3 nhà xưởng (kê cả đât) tronç khuôn viên 210.000 triệu 
đồng, giá trị mỗi nhà xưởng 70.000 triệu đồng, lệ phí trước bạ được xác định như
sau:
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- Nếu Công ty A thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ một lần thì số 
tiền lệ phí trước bạ được xác định = 210.000 triệu X 0,5% = 1.050 triệu đồng và 
Công ty A chỉ phải nộp lệ phí trước bạ 500 triệu đông.

- Nếu Công ty A chia ra 3 lần kê khai, nộp lệ phí trước bạ (mỗi lần kê khai 
cho một nhà xưởng) thì: Lần thứ nhất phải nộp số lệ phí trước bạ là 350 triệu 
đồng (70.000 triệu X 0,5%); Lần thứ 2 phải nộp tiếp 150 triệu đồng (thay vi phải 
nộp 350 triệu đông); lần kê khai lệ phí trước bạ cho nhà xưởng còn lại, Công ty A 
không phải nộp lệ phí trước bạ (vì đã nộp đu lệ phí trước bạ theo quy định).

Chương III 
KÊ KHAI, HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 9. Trách nhiệm của người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí 
trước bạ.

1. Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (không 
phân biệt đối tượng thuộc diện phải nộp hay không phai nộp) phải kê khai lệ phí 
trước bạ như sau:

a) Mỗi lần nhận tài sản (do mua, chuyên nhượng, chuyên đòi, được biếu, 
tặng, cho, thừa kể...), chủ tài sản (hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền) phải kê 
khai lệ phỉ trước bạ theo mẫu tờ khai số 01/LPTB hoặc 02/LPTB ban hành kèm 
theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuê và hướng dẫn thi hành Nghị định sô 
85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số Điều của Luật Quản lý thuế. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của việc kê khai.

b) Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho từng tài sản thành 2 bản và 
kèm theo giấy tờ có liên quan (sau đây gọi chuníĩ là hồ sơ kê khai lệ phí trước 
bạ), nộp tại cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mục IX phần B 
Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

c) Đê phù hợp với thời hạn đăng ký sang tên, di chuyển xe quy định tại 
phần B, mục II Thong tư số 06/2009/TT-BCA(Cl 1) ngày 11/03/2009 của Bộ 
Công An quy định việc cấp, thu hồi đãng ký, biên số các loại phương tiện giao 
thông cơ giới dường bộ và để thống nhất thực hiện đôi với các loại tài sản, đông 
thời phù hợp với tình hình thực tế, thời hạn phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ 
quan Thuế được quy định như sau:

Chậm nhất là ba mươi (30) ngày kẻ từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài 
sản giữa hai bên hoặc ngày ký xác nhận "hồ sơ tài sản hợp pháp" của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. Đối với tài sản chuyên dịch quyển sở hữu, sử dựng trước 
ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nêu chưa kê khai lệ phí
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trước bạ thì thời hạn phai kê khai lệ phí trước bạ được tính kẻ từ ngày Nghị 
định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Chu tài sản (hoặc người được chủ tài sản ủy quyền) có trách nhiệm cung 
cấp đầy đu hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan nhà nước theo quy định tại 
địém 1.2 mục IX phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ 
Tài chính và hướng dẫn tại Thông tư nàyr

Trường hợp chủ tài sản không trực tiếp kê khai, nộp lệ phí trước bạ mà uỷ 
quyên cho người khác kê khai, nộp thay thì việc uy quyên phải được thực hiện 
theo đúna quy định của pháp luật, người được uỷ quvền phải xuât trình:

" Giấy ủy quyền nộp thay lệ phí trước bạ của chủ tài sản, ghi rõ: tên và địa 
chỉ, số chứng minh nhân dân của người được ủy quyên (đôi với cá nhân); hoặc 
Giấy giới thiệu của tổ chức ủy quyền (đối với tổ chức); Chứng minh nhân dân 
của người được uỷ quyền kê khai, nộp thay lệ phí trước bạ.

Trường hợp tô chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện hợp 
đồng làm dịch vụ kê khai lệ phí trước bạ cho chủ tài tài sản thì đại lý thuế phải 
thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của đại lý thuế khi làm thủ tục về thuế 
(ky tên. đóng dâu trên hồ sơ kê khai, ghi rõ số chứng chỉ hành nghề...).

3. Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đôi tượng chịu lệ phí trước bạ có trách 
nhiệm nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước (trừ trường 
hợp không phải nộp hoặc được miễn) theo quy định của pháp luật.

4. Lệ phí trước bạ nộp bằng Đồng Việt Nam theo chương, loại, khoản, 
mục, tiêu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước quy định.

Giày nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc biên lai thu lệ phí trước bạ, 
kèm theo thồng báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế giao cho người nộp là 
chứng từ xác định chủ tài sản đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ để thực 
hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thấm quyền.

5. Đối với tài sản mua bán, chuyên dịch quyên sở hữu, sử dụng trước nẹày 
Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/01/2000) 
mà người đang sở hìru, sử dụng hợp pháp chưa nộp lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ 
phí trước bạ và chỉ phải nộp một lần theo quv định tại Nghị định số 
176/1999/NĐ-CP cùa Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này (không phài nộp 
thay hoặc bị xử phạt đối với trường hợp tài sản đã chuyển dịch nhiều lần trước 
ngày 01/01/2000).

Trường hợp tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chuyển dịch từ 
ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phu có hiệu lực thi hành 
(01/01 2000) thì mỗi lần chuyên dịch phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ riêng cho 
từng lần chuyên dịch (trừ trường hợp quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư 
nàv). Trường hợp người giao tài sản chưa nộp lệ phí trước bạ thì người nhận tài 
sản phải nộp lệ phí trước bạ thay cho người giao tài sản theo quy định của pháp 
luật.
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Điều 10. Hạch toán, kế toán lệ phí trước bạ.

1. T ổ chức, cá nhân (đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) nộp lệ
phí trước bạ được hạch toán tăng giá trị tài sản cố định tương ứng với số tiền lệ
phí trước bạ thực nộp ngân sách nhà nước (trừ tiền nộp phạt).

2. Lệ phí trước bạ (kế cả tiền phạt nếu có) là khoản thu của ngân sách nhà 
nước, cơ quan Thuế thu lệ phí trước bạ phải mở sổ kế toán cập nhật thường 
xuyên tình hình thu, nộp lệ phí trước bạ (kế cả tiền phạt nếu có) vào ngân sách 
nhà nước đôi với toàn bộ các thông báo nộp tiền đã gửi đến chủ tài sản (hoặc Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu là thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất) 
vê: sô, ngày ra thông báo nộp tiền; tên chủ tài sản; loại tài sản; số tiền phải nộp 
(theo thông báo); số, ngày chứng từ nộp tiền (giấy báo có của Kho bạc nhà nước, 
hoặc giây nộp tiền, hoặc biên lai thu tiền); sô tiền đã nộp (theo chứng từ nộp 
tiên); số tiền chưa nộp (nếu có).
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Chương IV
NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN 

CỦA CƠ QUAN THUẾ VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của CO’ quan thuế.

1. Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ thông báo 
việc sử dụng tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 
60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, như: mẫu tờ khai, nơi nhận 
mâu tờ khai (qua giao dịch điện tử hay tại ca quan thuế...), nơi nộp tờ khai. 
Trường hạp cần có sẵn tờ khai lệ phí trước bạ các tài sản là tàu thuyền, ôtô, xe 
máy, súng săn, súng thể thao để cấp phát cho người nộp thuế thì Cục Thuế có 
trách nhiệm in theo mẫu quy định và cung cấp cho các Chi cục Thuế đề cấp phát 
(không thu tiên) cho chủ tài sán kê khai lệ phí trước bạ.

2. Niêm yết công khai tại nơi nhận hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ các quy 
định sau đây:

a) Hồ sơ, thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với từng loại tài sán (chủ tài 
sản cần cung cấp những giấy tờ gì, tùng loại bao nhiêu bản (bản chính, photocopy 
hay bản sao có công chứng/chửng thực)).

b) M ẫu hướng dẫn kê khai vào tờ khai lệ phí trước bạ.

c) Mức thu lệ phí trước bạ từng loại tài sản.

d) Bảng giá tính lệ phí trước bạ từng loại tài sản do u ỷ ban nhân dân tĩnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đang có hiệu lực thi hành.



e) Sơ đô (tóm tắt) quy trình tô chức thu lệ phí trước bạ từ khâu nhận 
hồ sơ đến khâu trả kết quả và thu tiên vào ngân sách nhà nước.

ìi) Các quy định khác có liên quan (nếu có).

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai ]ệ phí trước bạ đúng 
quy định.

4. rổ chức kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ theo 
đúng quy định. Trường hợp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ chưa đúng quy định thì 
phai trả lại đê chủ tài sản bô sung, bảo đảm tính đây đủ, hợp pháp của hô sơ theo 
đúng quv định.

Khi giao nhặn hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, người nhận hồ sơ phải vào sô 
tiếp nhận hồ sơ theo mẫu (số 04-05/GNHS và 04a-05/GNHS) ban hành kèm theo 
Thông tư này và phải e,hi rõ: sô thứ tự (theo ngày tháng nhận hô sơ), tên chủ tài 
sản. địa chỉ, tên tài sản trước bạ và người nộp hồ sơ (hoặc người giao hồ sơ của 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) ký xác nhận.

5. Tính và thông báo nộp lệ phí trước bạ theo mẫu quy định. Mỗi thỏng 
báo nộp lệ phí trước bạ được lập thành 2 bản như sau:

a) Đôi với tài sản là nhà, đất thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ của chủ nhà đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do Văn phòng 
Đăng ký quyên sử dụng đất chuyển đến, cơ quan Thuế phải xác định và ghi đầy 
đu vào thông báo nộp lệ phí trước bạ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quvền 
sử dụng, đất một (01 ) bản để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao cho chủ 
nhà, đầt (hoặc người được chủ nhà, đất uỷ quyền), còn một (01) bản lưu tại cơ 
quan Thuế.

b) Đôi với loại tài sản là tàu thuyền, xe ô tô, xe máy, súng săn, súng thề 
thao thì ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, cơ quan Thuế 
phải xác định, ghi đầy đủ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ và trao thông báo 
nộp cho chủ tài sản (hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền), còn một (01) bản
lưu tại cơ quan Thuế.

c) Trường hợp ở địa phương chưa tỏ chức thu lệ phí trước bạ qua Kho bạc 
Nhà nước thì cơ quan Thuế phải trực tiếp thu tiền lệ phí trước bạ và phải nộp tiền 
vào Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

6. Mơ sô kê toán đê ghi chép cập nhật từng đôi tượng kê khai lệ phí trước 
bạ về: số lệ phí trước bạ phải thu (thẻo thông báo), số lệ phí trước bạ đã thu (theo 
số chứng từ nộp tiên), trường hợp không thu (miễn nộp) lệ phí trước bạ (ghi rõ 
không thu) theo mẫu số 05/SKT-LPTB ban hành kèm theo Thông tư này.
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Hàng tháng (chậm nhất vào ngày 5) phải hoàn thành việc đôi chiêu giữa 
thông báo nộp lệ phí trước bạ với chúng từ nộp tiền (giấy nộp tiền hoặc biên lai 
thu lệ phí trước bạ) và chứng từ nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (đôi với trường 
hợp cơ quan Thuế trực tiếp thu tiền) để xác định số tiền lệ phí trước bạ phải thu, 
đâ thu, đà nộp vào ngân sách nhà nước của tháng trước, có biện pháp xử lý đôi 
với những trường hợp chậm nộp, nộp thừa (thiếu) hoặc vi phạm khác.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lệ phí trước bạ theo thấm quyền theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoặc chuyên hồ sơ 
sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền đê xử lý theo quy định của pháp luật.

8. X ử lý vi phạm hành chính đối với những tố chức, cá nhân vi phạm chế 
độ kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Luật Quản lý thuê và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

9. Báo cáo tình hình thu, nộp và kiến nghị các vướng mac trong quá trình 
tổ chức quản lý, thu lệ phí trước bạ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài
chính, Tổng cục Thuế.

10. Tổ chức lưu giữ, bảo quản số sách, chứng từ và hồ sơ có liên quan đến 
các tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định sau đây:

a) Đối với các chứng từ thu lệ phí trước bạ (biên lai thu tiền, giấy nộp tiền) 
đỏng thành quyển theo thứ tự thời gian từng năm (hoặc theo số thứ tự ghi trong 
sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ) và theo từng loại tài sản (nhà đất, tàu
thuyền,....).

b) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của từng tài sản, như: tờ khai lệ phí trước 
bạ của chủ tài sản các bản photocopy giây tờ chứng minh nguồn gôc tài sản, các 
bán sao giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng miễn thu hoặc không phải nộp lệ phí 
trước bạ do chủ tài sản cung cấp, thông báo nộp lệ phí trước bạ được sắp xếp và 
đánh số thứ tự theo số thử tự của sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ hàng năm.

c) Thời hạn bảo quản, lưu giữ hồ sơ thực hiện như sau:

- Sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ nhà đất và chứng từ thu lệ phí trước bạ 
nhà, đất (biên lai thu tiền, giây nộp tiền) lưu trữ vĩnh viễn.

- Sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ và chứng từ thu lệ phí trước bạ các tài 
sản khác (ngoài nhà đất) lưu trữ tối thiểu mười (10) năm.

- Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của từng tài san nêu tại điêm b khoản này 
lưu trữ tôi thiêu năm (05) năm.
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Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan.

1 Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyên 
sơ hữu, quyền sử dụng tài sản (nhà, đất, tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, sủng 
thê thao):

Ngoài việc phổi hợp với cơ quan Thuế trong việc tiẻp nhặn, luân chuyên 
hồ sơ cua người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, các cơ quan tiêp nhận 
hô sơ đê nghị cấp giấy chứng nhận quvên sở hừu, quyên sử dụng tài sản có trách
nhiệm:

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lệ phí trước bạ của các tô chức, cá 
nhân đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Trường hợp phát hiện tô 
chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ mả chưa nộp lệ phí trước 
bạ vào ngân sách nhà nước (chưa có Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc 
Biên lai thu lệ phi trước bạ) thì chưa câp giấy chúng nhận quyền sở hữu, quyên 
sử dụng tài sản đó (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được ghi nợ lệ phí trước 
bạ theo quy định).

b) Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi khai man, tron nộp lệ 
phí trước bạ thì phối hợp với cơ quan Thuế đề truy thu tiền lệ phí trước bạ và xử
phạt theo quy định của pháp luật.

\  Cơ quan thu tiền lệ phí trước bạ:

Căn cử thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuê, cơ quan thu tiền lệ
phí trước bạ thực hiện:

a) Thu đủ số tiền lệ phí trước bạ đã ghi trên thòng báo và hạch toán theo 
đúng chương, loại, khoản, mục, tiếu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà
nước quy định.

Trường hợp ở địa phương, Kho bạc nhà nước chưa bố trí điểm thu tiền lệ 
phí trước bạ thì cơ quan Thuế phải trực tiếp thu tiền và hàng ngày hoặc chậm 
nhất là năm (05) ngày kế từ ngày thu tiền phải lập bảng kê, nộp hết số tiền đã thu 
vào ngân sách nhà nước theo quv định.

b) Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nộp tiền lệ phí trước bạ sau 30 
ngày ké từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuê thì tính và thu tiên phạt 
chậm nộp ngân sách nhà nước theo chê độ quy định.

Số tiên phạt chậm nộp thu được, cơ quan thu tiền phải nộp vào ngân sách 
nhà nước và hạch toán theo chương, loại, khoán, mục tương ứng của Mục lục
ngân sách nhà nước quy định.



Ill
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Chương V 
Đ IỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kế từ ngày ký, áp dụng đối với các 
hô sơ kê khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan thuế hoặc cơ quan một cửa liên 
thông có thẩm quyền kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Thông tư này thay thê các 
Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, Thông tư số 02/2007/TT-BTC 
ngày 8/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dân sửa đôi, bô sung Thông tư sô 
95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 
quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 
15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP 
ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 
176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 
12/05/2003 cúa Chính phủ về lệ phí trước bạ và các quy định khác về lệ phí trước 
bạ trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

1. Đối với các trường hạp được cơ quan nhà nước có thâm quyên câp giây 
chửng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ 
theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ trong 
thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày người nộp lệ phí trước bạ nhận được thông báo 
nộp lệ phí trước bạ:

- Trường hợp chưa nộp lệ phí trước bạ: Nếu thuộc đối tượng; được miễn lệ 
phí tnrớc bạ theo hướng dẫn tại khoản 1 Diều 4 Phông tư này thì không phải nộp 
lệ phí trước bạ; nếu thuộc đối tượng phải nộp thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ 
theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

- Trường hợp nộp chưa đủ lệ phí trước bạ theo quy định trước khi Nghị 
định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Được hoàn trả số tiền ỉệ phí trước 
bạ đã nộp đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ và hoàn 
trả sô tiên lệ phí trước bạ đã nộp lớn hon sô tiên lệ phí trước bạ phải nộp tính theo 
Nghị định số 80/2008/NĐ-CP; trường họp số tiền lệ phí trước bạ đã nộp nhỏ hơn 
mức tính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì phải nộp số lệ phí trước bạ còn 
thiếu so với mức tính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP.
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b) Đối với trường hợp chưa nộp hoặc nộp chưa đu lệ phi trước bạ mà thời 
hạn vượt quá ba mươi ngày kể từ ngày người nộp lệ phí trước bạ nhận được 
thông báo nộp lệ phí trước bạ:

• Trường hợp chưa nộp lệ phí trước bạ: Neu thuộc đôi tượng được miễn lệ 
phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điêu 4 Thông tư này thì không phái nộp 
lộ phí trước bạ và không bị phạt chậm nộp; nếu thuộc đối tượng phải nộp thì thực 
hiện nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7 Thòng tư này và bị xư 
phạt chặm nộp theo quy định hiện hành.

- Trường hợp nộp chưa đủ lệ phí trước bạ theo quy định trước khi Nghị 
định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Được hoàn trả số tiền lệ phí trước 
bạ đã nộp đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ và 
không bị phạt chậm nộp; đối với trường hợp số tiền lệ phí trước bạ đã nộp lớn 
hơn số tiền lệ phí trước bạ phải nộp tính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì 
được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp lớn hơn số tiền lệ phí trước bạ phải 
nộp tính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP nhưng bị xử phạt chậm nộp theo quy 
định hiện hành; trường hợp sô tiên lệ phí trước bạ đã nộp nhỏ hơn số tiền lệ phí 
trước bạ phái nộp tính theo Nghị định sổ 80/2008/NĐ-CP thì phải nộp số lệ phí 
trước bạ còn thiếu so với mức tính theo Nghị định số 80/2008/NĐ-CP và bị xử 
phạt chậm nộp theo quy định hiện hành.

c) Thủ tục điều chinh và ra thông báo nộp lệ phí trước bạ điều chinh đối 
với các trường hợp phái nộp lệ phí trước bạ theo hướng dần tại khoản này được 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 mục IX phần B Thông tư sổ 60/2007/TT- 
BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật 
Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 
25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quản lý 
thuế.

d) Thời gian tính và số tiền lệ phí trước bạ tính phạt chậm nộp theo hướng 
dẫn tại khoản này được căn cứ theo thông báo nộp lệ phí trước bạ tính theo quy 
định trước khi Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

đ) Thủ tục hoàn trả lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoản này được thực 
hiện theo quy định tại phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 cua 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Quản lý thuế và hướne 
dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Ọuản lv thuê.

2. Tông cục Thuê, Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thấm quyền 
về càp giấy chửng nhặn quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các tô chức, cá nhân có 
tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm thi hành các quy định 
cua Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 245/2003/ỌĐ-
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TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 
của Chính phu và hướng dẫn tại Thông, tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đê nghị các tô chức, cá nhân 
phan ảnh kịp thời về Bộ Tài chính đế nghiên cứu, hướng dẫn bô sung./. ỈU/

N ơ i  n h ậ n

- Văn phòng TƯ Đảng;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng C h ủ tịch nước;
- Viện Kiếm sát N D TC ;
- Văn phòng  BCĐ phòng chống  tham nhũng;
- T oà  án NDTC;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ  quan n gang Bộ,

cư quan thuộc Chính phù;
- C ơ  quan T W  của các đoàn thể;
- HĐN D, U B N D  các tinh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính. Cục Thuế, K ho bạc N hà  nước, 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tinh, TP;
- C ông  báo;
- Cục Kiềm tra văn bàn Bộ Tư  pháp;
- W ebsite Chính phù;
- Cốc đơn vị thuộc Bộ Tài chính:
- Lưu: VT(2b), TCT (VT,CS). 

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ 
TRƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuấ n



Cục Thuế:......
Chi cục Thuế:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 04a-05/GNHS

SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ấp dụng đổi với tài sàn là ô tô, xe mảy, tàu, thuyền, súng săn, súng thê thao)

Số
T.T

Theo dõi chú tài sản nộp hồ sơ kê khai trước bạ Theo dõi cơ quan Thuế trả hồ sơ, kèm 
theo thông báo nộp lệ phí trước 

b ạ
Ghi chú

Ngày, tháng, 
năm

Tên các tài liệu có trong hồ sơ 
kê khai lệ phí trước bạ

Người nộp hồ 
sơ (ký tên, ghi 

rõ họ tên)

Ngày Người nhận (ký 
tên, ghi rõ họ 

tên)
ỉ 3 4

■



Ị

Mau số 05/SKT-LPTB

Cục Thuế SỔ KẾ TOÁN THU LỆ PHÍ TRƯ Ớ C BẠ
Chi cục Thuế Tháng,......... năm 20...... ..........

Ngày

Chủ 
tài sản

Tên tài 
sản 

trước 
bạ

Thông báo nộp lệ phí 
trước bạ

Trị giá 
tài sản 

trước bạ 
(theo 
thông 
báo)

 Số  
tiền lệ phí 
trước bạ 

phải thu (theo 
thông 
báo)

Chứng từ thu tiền 
LPTB

Số tiền 
lệ phí 
trước 
bạ đã 
thu

Số tiền 
lệ phí 
trước 
bạ còn 

nợ

Ghi
chúHọ,

tên
Địa
chỉ Số

Ngày
ra

thông
báo

Ngày
nhận
thông

báo

Số Ngày

----------/ Ị 3 4 5 6 6 8 9 10 // 12 /.? 14



.Cục Thuế.....

Chi Cục Huế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mau số 04-05/GNI.' '

SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH
(Áp dụng đối với tài sản nhà, đất)

T
T

Họ, tên người 
sử dụng đất 
(chủ tài sản)

Bàn giao " Hồ sơ về nghĩa vụ tài chính"
 

Bàn giao "Thông báo nộp tiền”

Ghi
chúSố hồ sơ Tên các tài liệu có trong hồ sơ

Ngày 
bàn giao

Người 
giao (ký 

tên, ghi rõ 
họ tên)

Ngày 
bàn giao

Thông báo nộp tiền Người giao 
(ký tên, ghi 
rõ họ tên)Số Ngàv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

1

1

1
r '

" ■ 1
. ..

1
c  •

Ghi chú: Mẫu sổ này thống nhất vói mẫu sổ quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT


